
Nam Nữ
Đồng ý

 (đánh X)

không 

đồng ý 

(đánh X)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01
Nguyễn Văn Tám 01/01/1959 An Phú Hội An

Thoát vị đĩa điệm; áp xe da, nhọt, 

cụm nhọt ở thân

di chuyển bằng lếch; nói chuyện, nhận thức được; một 

số sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp 9
nặng

Vận động x

02
Nguyễn Văn Trường 01/01/1962 Thị 2 Hội An

Nhồi máu não bán cấp, 

bán cầu phải

Đi lại khó khăn; nói chuyện, nhận thức được; một số 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp 9
nặng

Vận động x

03
Trần Văn Lùng 01/01/1962 Thị 2 Hội An Gãy cổ xương đùi phải

Không đi lại được; nói chuyện, nhận thức được; một số 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp 10
nặng

Vận động x

04 Nguyễn Văn Ẩn 01/01/1951  An Ninh
Hội An

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Đi lại khó khăn; nói chuyện, nhận thức được; một số 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp 8
nặng

Vận động x HTXH

05 Nguyễn Thị Xương 01/01/1956 An Thuận
Hội An

Nhiễm trùng do tụ cầu vàng

Không đi lại được; nói chuyện, nhận thức được; số 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp 12
nặng

Vận động

06
Trần Hùng Dũng 02/10/1962

An Thới
Hội An

Di chứng nhồi máu não 

Không đi lại được; nói chuyện, nhận thức được; mọi 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp. 14
ĐBN

Vận động x

07
Trần Văn Sơn 01/01/1937

 An Bình
Hội An Tai biếng

Đi lại khó khăn; nói chuyện, nhận thức được; một số 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp 11
nặng

Vận động x HTXH

08
Nguyễn Thị Tám 01/01/1945 An Thái Hoà BìnhHoà Bình Tai biếng

Không đi lại được; nói chuyện, nhận thức được; mọi 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp. 16
ĐBN

Vận động x

nâng 

mức

09
Võ Thị Ẩn 01/01/1936 An Thái Hoà BìnhHoà Bình Suy thận mạn, giai đoạn 4

Không đi lại được; nói chuyện, nhận thức kém; sinh 

hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp. 16
ĐBN

Vận động x HTXH

10
Đặng Văn Cọp 01/01/1963 An Thái Hoà BìnhHoà Bình

U ác của khí quản; u ác thứ phát 

của não và màng não

Không đi lại được; nói chuyện, nhận thức kém; mọi 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp..
18 ĐBN

Vận động x

11
Đỗ Thị Nĩa 01/01/1966 An Thái Hoà BìnhHoà Bình Té gãy chân

Đi lại khó khăn; nói chuyện, nhận thức được; một số 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp 9
nặng

Vận động x

12
Lê Thị Mạnh 01/01/1960 An Thái Hoà Bình Hoà Bình Suy tim III

Có biên bản giám định y khoa 
nặng

khác x

13 Châu Thị Cẩm Lình 01/01/1941
An Thuận Hoà Bình Hoà Bình

Gẫy phần dưới xương cánh tay

Đi lại khó khăn; nói chuyện, nhận thức được; một số 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp 11
nặng

Vận động x HTXH

14 Lê Văn Ửng 01/01/1948 An Quới
Hoà Bình

Nhồi máu não không xác định

Không đi lại được; nói chuyện, nhận thức kém; mọi 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp. 18
ĐBN

Vận động x HTXH

15 Nguyễn Thị Yên 01/01/1949 An Bình Hoà Bình
Hoà Bình

hẹp ống sống; hội chứng Cushing

Không đi lại được; nói chuyện, nhận thức được; sinh 

hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp. 15
ĐBN

Vận động x HTXH

16 Võ Thị Nghề 12/12/1963 An Bình Hoà Bình
Hoà Bình

Tháo khớp chân dưới gối

Đi lại hơi yếu; nói chuyện, nhận thức được; một số 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp 9
nặng

Vận động x
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17
Lê Thị Kim Em 01-01-47

An Mỹ Hoà An Phìn động mạch chủ ngực-bụng

Đi lại khó khăn; nói chuyện, nhận thức kém; một số 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp 18
ĐBN

Vận động x HTXH

18 Nguyễn Thị Lệ 15/06/1963 Bình Thạnh 2 Hoà An Di chứng nhồi máu não 

Đi lại khó khăn; nói chuyện, nhận thức được; một số 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp 13
nặng

Vận động x

19 Nguyễn Văn Rược 01/01/1960 Bình Thạnh 1 Hoà An U ác của gan

Đi lại khó khăn; nói chuyện, nhận thức được; một số 

sinh hoạt cá nhân tự phục vụ 7
nặng

Vận động x

20
Trần Văn Mách 01/01/1964

An Thạnh Hoà An

Lao phổi, âm tính về vi khuẩn học

 và mô học

Không đi lại được; nói chuyện, nhận thức kém; mọi 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp. 18
ĐBN

Vận động x

21
Nguyễn Thị Phan 01/01/1935

Bình Phú Hoà An
Thoái hoá cột sống

Không đi lại được; nói chuyện, nhận thức được; sinh 

hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp. 15
ĐBN

Vận động x HTXH

22
Đặng Văn Sáu 29/09/1959

Bình Phú Hoà An Nhồi máu não không xác định

Không đi lại được; nói chuyện, nhận thức kém; mọi 

sinh hoạt cá nhân nhờ người trợ giúp. 18
ĐBN

Vận động x

23 Ngũ Ngọc Giàu 09/09/1973 An Thái
Hội An

Di chứng nhồi máu não 

Đi lại hơi yếu; nói chuyện, nhận thức được; một số 

sinh hoạt cá nhân tự phục vụ. 5
nhẹ

Vận động x

24
Dương Văn Đức 03/11/1961

Bình Thạnh 1 Hoà An

Viêm mô bào mõm cụt ngón chân 

phải

Đi lại khó khăn; nói chuyện, nhận thức được; một số 

sinh hoạt cá nhân tự phục vụ 6
nhẹ

Vận động x

25 Võ Thị Huệ 04/05/1999 An Mỹ Hội An yếu nữa người phải bẩm sinh xin giám định y khoa x

26 Nguyễn Phúc Thịnh 05/07/2020 An Bình Hội An Chạm phát triển tâm thần xin cấp giấy xác nhận khuyết tật đi học nhẹ
thần kinh 

tâm thần x

27 Dương Nguyễn Minh Trí06/04/2013 Bình Phú Hội An xin cấp giấy xác nhận khuyết tật đi học nhẹ
thần kinh 

tâm thần x

28 Phan Thị Duyên 01/01/1937 ấp Thị 1
Hội An

Di chứng do lao hô hấp

Đi lại hơi yếu; nói chuyện, nhận thức kém; một số sinh 

hoạt cá nhân tự phục vụ. 12
nặng

Vận động

nâng 

mức

29
Đặng Văn Các 01/01/1947 An Thái Hoà BìnhHoà Bình Tai biếng, lão si

Đi lại hơi yếu; nói chuyện, nhận thức kém; một số sinh 

hoạt cá nhân tự phục vụ. 13
nặng

Vận động

nâng 

mức

30 Võ Thị Nhẩn 25/03/1961 An Bình Hoà Bình
Hoà Bình

Bệnh tay biếng

Đi lại hơi yếu; nói chuyện, nhận thức kém; sinh hoạt cá 

nhân nhờ người trợ giúp 10
nặng

Vận động

nâng 

mức

31 Phạm Thị Ửng 01/01/1939 An Thuận Hội An Di chứng nhồi máu não vắng nhà HTXH

32 Võ Văn Lơ 10/12/1947  An Thạnh Hoà Bình Hoà Bình U ác của tá tràng vắng nhà HTXH

33 Mai Thị Kim Ánh 05/05/1966 Bình Thạnh 2 Hoà An Vắng

không đủ 

điểm nâng mức

không đủ 

điểm nâng mức

không đủ 

điểm nâng mức
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